
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú

1 ĐH10QM1
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nông Đức Thắng
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
 

2 ĐH10LQ4+SH
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Phạm Đình Tâm
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
 

3 ĐH10LQ5
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nguyễn Thanh Sơn
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5  
 

4 ĐH10QTKS4+ K
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đình Nam
15/09 - 19/09/2021
28/09 - 01/10/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

5 ĐH10QTKD5
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Trần Thanh Hanh
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

6 ĐH10QTKD6
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đức Thiện
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

 

7 ĐH10QTKD7
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Bùi Cao Thế
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

8 ĐH10QTKD8
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Bùi Cao Thế
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

9 ĐH10QTKD9
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 8 Phạm Đình Tâm
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

10 ĐH10C11+TĐ
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đình Nam
15/09 - 19/09/2021
28/09 - 01/10/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Ghép cùng 
ĐH10QTKS4

11 ĐH10ĐA
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Phạm Đình Tâm
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

12 ĐH10QTDL2
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đình Nam
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  

Số tiết còn 
lại

Số tuần Giảng viên giảng dạy Thời gian học 
Thứ trong tuần

2. Quy định về chữ viết tắt:

- LT: Lý thuyết
3. Thời khóa biểu:

STT Tên lớp học phần Tên học phần Số TC
Kiểu 
học

Số tiết
Số tiết 
đã học

THÔNG BÁO 
VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN  QUỐC PHÒNG AN NINH, GIÁO DỤC THẾ CHẤT 2, GIÁO DỤC THỂ CHẤT 5 THUỘC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

  Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 9,10 và sinh viên học lại

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:                  /TBTKB -TĐHHN Hà Nội, ngày        tháng   9     năm 2021

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú

Số tiết còn 
lại

Số tuần Giảng viên giảng dạy Thời gian học 
Thứ trong tuần

STT Tên lớp học phần Tên học phần Số TC
Kiểu 
học

Số tiết
Số tiết 
đã học

13 ĐH10QTDL3 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nguyễn Thanh Sơn
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Ghép cùng 
ĐH10LQ5

14 ĐH10QTDL4
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nguyễn Thanh Sơn
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
 

15 ĐH10QTDL5
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Trịnh Ngọc Thành
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

16 ĐH10QTDL6
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đức Thiện
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

17 ĐH10QTDL7
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Lê Đức Thiện
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Ghép 
ĐH10QTKD6

18 ĐH10QTDL8+TNN
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Tiến Thị Mai
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

19 ĐH10QTDL9
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Tiến Thị Mai
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

20 ĐH10NA1+QB
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Trần Thanh Hanh
15/09 - 19/09/2021
27/09 - 03/10/2021

 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

21 ĐH10NA2
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nguyễn Đình Tú
14/09 - 19/09/2021
27/09 - 30/09/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5  
 

22 ĐH10NA3+BK
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật

2 LT 40 0 40 2 Nông Đức Thắng
15/09 - 19/09/2021
28/09 - 01/10/2021

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

23 ĐH10QM1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Duy Hoàng 04/10 - 24/20/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  
 

24 ĐH10QM2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 16 14 4 Trần Duy Hoàng 27/09 - 24/10/2021 2,3,4,5
 

25 ĐH10QM3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 16 14 4 Nguyễn Việt Bảo Duy 27/09 - 24/10/2021 7,8,9,10  
 

26 ĐH10LQ1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 16 14 2 Trần Thị Thu Hà 27/09 - 10/10/2021  7,8,9,10 7,8,9
 

27 ĐH10LQ2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 16 14 4 Giáp Thanh Thủy 27/09 - 24/10/2021 2,3,4,5  
 

28 ĐH10LQ3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 16 14 4 Nguyễn Việt Bảo Duy 27/09 - 24/10/2021 2,3,4,5
 

29 ĐH10LQ4+SH Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Thị Thu Hà 04/10 - 24/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  
 

30 ĐH10LQ5+K Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Thị Thu Hà 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

31 ĐH10QTKS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Nguyễn Việt Hà 27/09 - 17/10/2021 7,8,9,10
 

32 ĐH10QTKS2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Nguyễn Việt Hà 27/09 - 17/10/2021 2,3,4,5
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú

Số tiết còn 
lại

Số tuần Giảng viên giảng dạy Thời gian học 
Thứ trong tuần

STT Tên lớp học phần Tên học phần Số TC
Kiểu 
học

Số tiết
Số tiết 
đã học

33 ĐH10QTKS3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 2 Đặng Thanh Tùng 18/10 - 31/10/2021 6,7,8,9,10

34 ĐH10QTKS4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 18/10 - 31/10/2021  2,3,4  

35 ĐH10QTKS5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Thị Thu Hà 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

36 ĐH10KE1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10   

37 ĐH10KE2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10   

38 ĐH10KE3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 2 Nguyễn Văn Trường 18/10 - 31/10/2021 6,7,8,9,10

39 ĐH10KE4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Phạm Văn Thành 27/09 - 17/10/2021 2,3,4,5

40 ĐH10KE5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Hồng Thắm 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5

41 ĐH10KE6 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Phạm Văn Thành 27/09 - 17/10/2021 2,3,4,5

42 ĐH10KE7 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Nguyễn Hồng Thắm 27/09 - 17/10/2021 2,3,4,5

43 ĐH10KE8 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Phạm Thị Yến 27/09 - 17/10/2021 7,8,9,10

44 ĐH10KE9 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Phạm Thị Yến 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5

45 ĐH10KE10 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Phạm Thị Yến 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10

46 ĐH10KE11 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5

47 ĐH10KE12 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Sỹ Nghị 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5

48 ĐH10KE13 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Phạm Thị Yến 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10

49 ĐH10QTKD1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Hồng Thắm 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10

50 ĐH10QTKD2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 10/10/2021 8,9,10  

51 ĐH10QTKD3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Trần Duy Hoàng 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5

52 ĐH10QTKD4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Giáp Thanh Thủy 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú
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53 ĐH10QTKD5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Nguyễn Sỹ Nghị 04/10 - 24/10/2021 2,3,4,5

54 ĐH10QTKD6 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Trần Duy Hoàng 04/10 - 24/10/2021 2,3,4,5

55 ĐH10QTKD7 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Nguyễn Việt Hà 04/10 - 24/10/2021 7,8,9,10

56 ĐH10QTKD8 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Hồng Thắm 04/10 - 24/10/2021 7,8,9,10

57 ĐH10QTKD9 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 04/10 - 24/10/2021 2,3,4

58 ĐH10C1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Phạm Thị Yến 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10

59 ĐH10C2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 10/10/2021 8,9,10

60 ĐH10C3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Trần Duy Hoàng 27/09 - 17/10/2021 7,8,9,10

61 ĐH10C4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 10/10/2021 2,3,4

62 ĐH10C5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Trần Duy Hoàng 27/09 - 10/10/2021 7,8,9,10

63 ĐH10C6 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Trần Duy Hoàng 27/09 - 17/10/2021 2,3,4,5

64 ĐH10C7 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 10/10/2021 2,3,4,5  

65 ĐH10C8 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Trần Duy Hoàng 27/09 - 17/10/2021 7,8,9,10

66 ĐH10C9 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021 7,8,9,10

67 ĐH10C10 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021  2,3,4,5

68 ĐH10C11 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 24 6 2 Đặng Thanh Tùng 04/10 - 17/10/2021 2,3,4,5

69 ĐH10ĐA Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 2 Nguyễn Việt Hà 04/10 - 17/10/2021 1,2,3,4,5  

70 ĐH10TĐ +TNN Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 12 18 2 Trần Duy Hoàng 11/10 - 24/10/2021 6,7,8,9 1,2,3,4,5

71 ĐH10QTDL1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Thị Thu Hà 11/10 - 31/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10    

72 ĐH10QTDL2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Văn Thành 04/10 - 24/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật Ghi chú
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Số tiết
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73 ĐH10QTDL3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Văn Thành 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5   

74 ĐH10QTDL4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Giáp Thanh Thủy 11/10 - 31/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

75 ĐH10QTDL5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Trần Thị Thu Hà 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

76 ĐH10QTDL6 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Việt Hà 04/10 - 24/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

77 ĐH10QTDL7 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Thị Yến 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5  

78 ĐH10QTDL8 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Hồng Thắm 04/10 - 24/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

79 ĐH10QTDL9 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 20 10 3 Phạm Thị Yến 04/10 - 24/10/2021 2,3,4,5  

80 ĐH10NA1+QB Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Giáp Thanh Thủy 04/10 - 24/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  

81 ĐH10NA2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Hồng Thắm 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5  

82 ĐH10NA3+BK Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Giáp Thanh Thủy 04/10 - 24/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

83 ĐH10QĐ5 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Giáp Thanh Thủy 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

84 ĐH10QĐ6 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Giáp Thanh Thủy 27/09 - 17/10/2021   6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

85 ĐH10M1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

86 ĐH10M2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10  

87 ĐH10MK1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Sỹ Nghị 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

88 ĐH10MK2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

89 ĐH10MK3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

90 ĐH10BĐS1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

91 ĐH10BĐS2+KS Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

92 ĐH10BĐS3+T Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Văn Thành 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10
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93 ĐH10LA1 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Việt Bảo Duy 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

94 ĐH10LA2 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Nguyễn Việt Bảo Duy 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

95 ĐH10LA3 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Kiên Cường 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

96 ĐH10LA4 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 1 LT 30 0 30 3 Phạm Kiên Cường 27/09 - 17/10/2021 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
 

97 Lớp 1 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 15 15 3 Trần Duy Hoàng 27/09 - 17/10/2021
1,2,3,4,5

98 Lớp 2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 15 15 3 Trần Duy Hoàng 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9,10

99 Lớp 3 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 18 12 3 Trần Duy Hoàng 18/10 - 07/11/2021   
6,7,8,9

100 Lớp 4 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 18 12 3 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 17/10/2021 6,7,8,9

101 Lớp 5 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 18 12 3 Nguyễn Văn Tiến 27/09 - 17/10/2021  1,2,3,4,5

102 Lớp 6 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 12 18 4 Nguyễn Văn Tiến 18/10 - 14/11/2021  6,7,8,9,10

103 Lớp 7 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 12 18 4 Nguyễn Văn Tiến 18/10 - 14/11/2021  1,2,3,4,5

104 Lớp 8 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Thị Yến 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9,10

105 Lớp 9 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 15 15 3 Trần Duy Hoàng 18/10 - 07/11/2021  
1,2,3,4,5

106 Lớp 10 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1 LT 30 18 12 3 Nguyễn Sỹ Nghị 27/09 - 17/10/2021
7,8,9,10

107 Lớp 1 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Sỹ Nghị 27/09 - 17/10/2021
1,2,3,4,5

108 Lớp 2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Hồng Thắm 27/09 - 17/10/2021  
1,2,3,4,5

109 Lớp 3 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Hồng Thắm 27/09 - 17/10/2021  
6,7,8,9,10

110 Lớp 4 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Đình Tâm 27/09 - 17/10/2021
1,2,3,4,5

111 Lớp 5 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Việt Hà 18/10 - 07/11/2021
6,7,8,9,10

112 Lớp 6 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Việt Hà 18/10 - 07/11/2021  
1,2,3,4,5
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113 Lớp 7 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Sỹ Nghị 18/10 - 07/11/2021
6,7,8,9,10

114 Lớp 8 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Hồng Thắm 18/10 - 07/11/2021  
1,2,3,4,5

115 Lớp 9 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 18 12 3 Nguyễn Việt Hà 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9

116 Lớp 10 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 1 LT 30 18 12 3 Nguyễn Việt Hà 27/09 - 17/10/2021  
2,3,4,5

117 Lớp 3 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Kiên Cường 27/09 - 17/10/2021
2,3,4,5

118 Lớp 4 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Kiên Cường 27/09 - 17/10/2021  
6,7,8,9

119 Lớp 5 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9

120 Lớp 6 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 15 15 3 Nguyễn Văn Trường 27/09 - 17/10/2021  
2,3,4,5

121 Lớp 7 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 18 12 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021
2,3,4,5

122 Lớp 8 Giáo dục thể chất 5 - Bóng đá 2 1 LT 30 18 12 3 Đặng Thanh Tùng 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9

123 Lớp 1 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Đình Tâm 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9,10

124 Lớp 2 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Thị Yến 27/09 - 17/10/2021   
1,2,3,4,5

125 Lớp 3 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Văn Thành 27/09 - 17/10/2021  
1,2,3,4,5

126 Lớp 4 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 15 15 3 Phạm Văn Thành 27/09 - 17/10/2021
6,7,8,9,10

127 Lớp 5 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 18 12 3 Phạm Văn Thành 18/10 - 07/11/2021  
2,3,4,5

128 Lớp 6 Giáo dục thể chất 5 - Cầu lông 2 1 LT 30 18 12 3 Phạm Văn Thành 18/10 - 07/11/2021
6,7,8,9

  Nơi nhận:
 - Chủ tịch HĐ Trường (để b/c);  
 - BGH (để biết);  
 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;  
 - Ban TT&TVTS;
 - Website Trường;
 - Lưu: VT, ĐT.VH (2)
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